
STT Mã trúng tuyển Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm trúng 

tuyển

1 ATMN0001 51007160 NGUYỄN HOÀNG VINH 19/10/2006 Nam 25.05

2 ATMN0002 52010973 ĐẶNG HỒNG ÂN 16/10/2006 Nữ 25.47

3 ATMN0003 60004313 MAI ĐINH KHANG 30/05/2006 Nam 26.13

4 ATMN0004 60000508 LÊ PHƯỢNG VY 14/01/2006 Nữ 25.26

5 ATMN0005 60003095 NGUYỄN THANH HÀO 25/08/2006 Nam 25.59

6 ATMN0006 56005349 ĐẶNG TRƯỜNG THỊNH 10/07/2006 Nam 25.29

7 ATMN0007 37009290 CAO TẤN PHÁT 23/02/2006 Nam 26.03

8 ATMN0008 37005580 ĐOÀN THANH DUY 15/07/2006 Nam 25.29

9 ATMN0009 37004430 HUỲNH THỊ TUYẾT NGÂN 11/06/2006 Nữ 25.33

10 ATMN0010 37002077 NGUYỄN BẢO TOÀN 20/11/2006 Nam 25.02

11 ATMN0011 37007782 NGUYỄN QUỐC TOÀN 04/05/2006 Nam 25.07

12 ATMN0012 44012238 LỮ ĐĂNG QUANG VINH 09/06/2006 Nam 25.31

13 ATMN0013 43005379 LÊ VŨ PHƯỚC 17/07/2006 Nam 24.87

14 ATMN0014 43003513 HỒ NGỌC HÒA 21/05/2006 Nữ 25.23

15 ATMN0015 47010087 HOÀNG BÁ TÚ 26/11/2006 Nam 25.47

16 ATMN0016 47004130 PHẠM TRUNG TRỰC 19/03/2006 Nam 25.36

17 ATMN0017 47011830
NGUYỄN NGỌC TƯỜNG 

VY
08/09/2006 Nữ 25.1
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18 ATMN0018 47004288 BÙI TẤN HIẾU 19/10/2006 Nam 26.17

19 ATMN0019 47005104 MAI THẾ TÔN 17/08/2006 Nam 26.04

20 ATMN0020 47000155 ĐỖ HỒNG HÀ 04/08/2006 Nam 25.22

21 ATMN0021 61010123 NGUYỄN HOÀNG TRIỆU 28/02/2006 Nam 25.59

22 ATMN0022 55005034 ĐẶNG TẤN LỘC 07/10/2006 Nam 25.6

23 ATMN0023 02079022 PHAN YẾN NHI 26/11/2006 Nữ 24.97

24 ATMN0024 04001261
TRẦN NGUYỄN PHƯỚC 

PHÚ
08/09/2006 Nam 24.95

25 ATMN0025 40000752 NGUYỄN QUANG HẬU 03/09/2006 Nam 25.64

26 ATMN0026 40001105 TRỊNH LŨY TẠO 20/10/2006 Nam 25.14

27 ATMN0027 40010427 NGUYỄN PHI THIÊN 19/12/2006 Nam 24.96

28 ATMN0028 40019688 PHẠM HUY THẮNG 09/03/2006 Nam 25.31

29 ATMN0029 40020408 LÊ THẾ TRƯỜNG 01/01/2006 Nam 25.46

30 ATMN0030 40018696 HÀ TRUNG KIÊN 11/05/2006 Nam 25.36

31 ATMN0031 63000268 LÊ TRỌNG ĐỨC 17/10/2006 Nam 25.51

32 ATMN0032 48010393 ĐỖ QUỐC HƯNG 09/01/2006 Nam 25.52

33 ATMN0033 48013047 LÊ THANH LIÊM 09/01/2006 Nam 25.29

34 ATMN0034 02038133 TRƯƠNG GIA BẢO 22/08/2006 Nam 29.75

35 ATMN0035 48004647 TRẦN NHẬT DUY 25/08/2006 Nam 25.6

36 ATMN0036 50000238 LÊ MINH KHANG 31/07/2006 Nam 25.01
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37 ATMN0037 38011959 ĐOÀN PHÚ TRỌNG 14/02/2006 Nam 25.19

38 ATMN0038 38014915
NGUYỄN TRẦN MINH 

QUÂN
10/04/2006 Nam 25.64

39 ATMN0039 38013280 HÀ THẾ DŨNG 23/12/2006 Nam 25.28

40 ATMN0040 38002184 LÊ ĐỨC HOÀNG 02/05/2006 Nam 25.8

41 ATMN0041 38002193 TRẦN MẠNH HÙNG 23/06/2006 Nam 25.36

42 ATMN0042 38013711 NGUYỄN ĐỨC LONG 16/08/2006 Nam 25.36

43 ATMN0043 01022986 NGUYỄN TUẤN NGHĨA 09/11/2006 Nam 25.4

44 ATMN0044 48006143 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 11/12/2006 Nam 25.26

45 ATMN0045 30015855 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 23/11/2006 Nam 25.19

46 ATMN0046 30017046 PHẠM TUẤN TÚ 13/10/2006 Nam 25.43

47 ATMN0047 41004470 HUỲNH ĐỨC TÀI 24/06/2006 Nam 24.91

48 ATMN0048 41014238
NGUYỄN MAI THÀNH 

QUANG
22/10/2006 Nam 25.52

49 ATMN0049 36000094 NGUYỄN NGỌC THANH HÀ 23/09/2006 Nữ 26.67

50 ATMN0050 36001877 QUẢNG THỊ NGỌC HOA 05/09/2006 Nữ 25.55

51 ATMN0051 42014487 HOÀNG HUY NGỌC HUẤN 19/01/2006 Nam 26.17

52 ATMN0052 42007092 NGUYỄN PHI HÙNG 10/09/2006 Nam 25.23

53 ATMN0053 42003095
NGUYỄN NGỌC KHÁNH 

HÂN
21/04/2006 Nữ 25.51

54 ATMN0054 49007910 HUỲNH NHẬT QUANG 03/05/2006 Nam 25.57

55 ATMN0055 02021674 NGUYỄN THANH TÂM 31/07/2006 Nam 25.5
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56 ATMN0056 45005530 HUỲNH NGỌC PHÚ 25/06/2006 Nam 25.59

57 ATMN0057 45003114 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 16/04/2006 Nữ 25.7

58 ATMN0058 39009532 NGUYỄN THANH HẢI 05/11/2006 Nam 25.75

59 ATMN0059 34012928 MAI QUỐC PHÁP 13/11/2006 Nam 25.15

60 ATMN0060 34005553
NGUYỄN TRANG DUY 

HOÀN
16/04/2006 Nam 24.88

61 ATMN0061 35009047 NGUYỄN BÁ HƯNG 04/08/2006 Nam 25.24

62 ATMN0062 35008702 VÕ HỮU HOÀNG THẠCH 07/09/2006 Nam 25.75

63 ATMN0063 32003357 NGUYỄN BÁ ĐỨC 09/09/2006 Nam 25.71

64 ATMN0064 59003844
NGUYỄN THỊ THẢO 

NGUYÊN
07/11/2006 Nữ 24.92

65 ATMN0065 28030509 NGUYỄN THẾ HOANH 03/02/2006 Nam 25.47

66 ATMN0066 28015974 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 22/10/2006 Nam 25.47

67 ATMN0067 53000371 LƯƠNG TRẦN HUY PHÚC 26/06/2006 Nam 24.91

68 ATMN0068 53003384 LƯU NHẬT KHANG 17/06/2006 Nam 25.43

69 ATMN0069 02038395 PHẠM THANH TÂM 04/01/2006 Nam 25.2

70 ATMN0070 02031155 NGUYỄN HỮU ĐẠI 10/12/2006 Nam 25.6

71 ATMN0071 02049895 LƯƠNG VĨ LÂN 04/01/2005 Nam 27.52

72 ATMN0072 02063141 NGUYỄN THỊ MỸ HÂN 10/07/2006 Nữ 25.45

73 ATMN0073 02063524 VŨ HOÀNG LINH 19/08/2006 Nam 25

74 ATMN0074 02023663 NGUYỄN HÀ NAM 05/09/2006 Nam 27



STT Mã trúng tuyển Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm trúng 

tuyển

75 ATMN0075 02062306 HOÀNG TRUNG THÀNH 02/12/2006 Nam 25.85

76 ATMN0076 02014460 PHẠM HOÀNG ĐẠI HẢI 07/07/2006 Nam 25.65

77 ATMN0077 02031703 HOÀNG PHƯƠNG LINH 02/01/2006 Nữ 26.59

78 ATMN0078 02057245 NGUYỄN ĐỖ BẢO NGỌC 24/08/2006 Nữ 25.9

79 ATMN0079 02049940 TẤT TIỂU LINH 21/07/2000 Nữ 28.8

80 ATMN0080 02067249 NGUYỄN TRANG NHUNG 14/09/2005 Nữ 25.2

81 ATMN0081 02036468 PHẠM TUẤN TÚ 23/11/2006 Nam 25.2

82 ATMN0082 02037639 NGUYỄN MINH THÔNG 23/10/2006 Nam 26.45

83 ATMN0083 02020748 NGUYỄN ĐĂNG HUY 02/04/2006 Nam 27.4

84 ATMN0084 02038105 PHẠM PHƯƠNG ANH 09/10/2006 Nữ 24.9

85 ATMN0085 02086597 NGUYỄN VĂN DUY HƯNG 24/04/2006 Nam 24.9

86 ATMN0086 02012248 TRẦN MẠNH DŨNG 03/09/2006 Nam 25.05

87 ATMN0087 02026155 LÊ HOÀNG TUẤN 11/12/2006 Nam 25.6

88 ATMN0088 57008923 MAI HỮU TIẾN 15/04/2006 Nam 25.15


